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               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư 
phạm năm học 2018-2019 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học... 

Dự kiến Học 
phí/1SV của cả 

khóa học 

I 
Học phí chính quy 
chương trình đại trà 

      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng ngoài sư phạm đồng/năm     

 
Mức thu cho 1 tín chỉ cơ 
bản 

đồng/tín chỉ 171.000đ/tín chỉ 

- Đối với ngành khoa 
học xã hội: 
19.500.000đ /khóa 

- Đối với ngành khoa 
học tự nhiên: 
23.100.000đ/khóa 

5 Trung cấp ngoài sư phạm đồng/năm     

 
Nhóm ngành Khoa học xã 
hội 

đồng/năm 5.700.000đ/năm 11.400.000đ/ khóa 

 
Nhóm ngành khoa học tự 
nhiên 

đồng/năm 6.700.000đ/năm 13.400.000đ/khóa 

6 Lớp điếc đồng/năm 1.550.000đ/năm 

- Lớp THCS( 4 năm): 
6.200.000đ/ khóa 

- Lớp THPT( 3 năm): 
4.650.000đ/khóa 

II 
Học phí chính quy 
chương trình khác 

      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     



3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III 
Học phí hình thức vừa 
học vừa làm 

      

1 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Cao đẳng  đồng/năm 9.700.000đ/năm  33.950.000đ/khóa  

3 Trung cấp Triệu đồng/năm     

IV 
Học phí và lệ phí cấp 
chứng nhận chuẩn đầu 
ra: 

   

 
Học phần phương pháp 
NCKH 

Đồng/học phần 359.100đ  

 
Học phần QLHC NN và 
Quản lý ngành 

Đồng/học phần 352.260đ  

 
Lệ phí cấp giấy chứng 
nhận 

Đồng/chứng nhận 40.000đ  

V Tổng thu năm 2017 Tỷ đồng 132,4    

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 66   

2 Từ học phí Tỷ đồng 37    

3 Từ nghiên cứu khoa học Tỷ đồng 0,4    

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 29    

    

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS Trần Đình Tuấn 
 
 
 
 
 
 
 
 


